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SUMMARY 
 

ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES  
OF MILIUSA VELUTINA LEAVES EXTRACTS 

 
Miliusa velutina leaf contains a promising source of bioactive compounds since it has been 
traditionally used for the treatment of various diseases. The present study aimed at evaluating the effect 
of different solvents on phytochemical constituents, antioxidant and in vitro anti-inflammatory activities 
of Miliusa velutina leaves extracts. Aqueous solvent was identified as the most effective one for the 
extraction, resulting as the highest content of polyphenol (13.85±0.13 mg GAE/g extract) and flavonoid 
(267.34±4.93 mg QE/g extract). In addition, the study was conducted to evaluate the antioxidant and 
anti-inflammatory activities of Miliusa velutina leaves extracts. The antioxidant activity was determined 
using nitric oxide radical inhibition assay. In vitro anti-inflammatory activity was evaluated using 
albumin denaturation method. The results showed that the aqueous extract exhibited high capacity of 
antioxidant (EC50 value of 157.08±2.90 μg/mL) and in vitro anti-inflammatory activity (i.e., albumin 
denaturation: IC50=21.13±0.95 μg/mL). The antioxidant activity of the aqueous extract was found to be 
4.63-fold higher than vitamin C, and the anti-inflammatory activity of Miliusa velutina extracts was 
comparable to diclofenac and prednisolon. Based on the obtained results, it can be concluded that 
Miliusa velutina leaves extracts displayed anti-inflammatory and antioxidant activity. 
Keywords: Anti-inflammatory, antioxidant, diclofenac, Miliusa velutina, nitric oxide, prednisolone. 
 
1. MỞ ĐẦU 
Viêm là sản phẩm bình thường của phản ứng bảo 
vệ vật chủ đối với tổn thương mô do nhiều kích 
thích như chấn thương vật lý, hóa chất và tác nhân 
truyền nhiễm [1, 2]. Hơn nữa, rối loạn chức năng 
viêm dẫn đến các bệnh mãn tính đang góp phần 
làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe cho xã hội [3]. 
Các thuốc chống viêm không steroid (NSAID), 
steroid và thuốc ức chế miễn dịch đã được sử dụng 
để xử lý các dạng viêm nhiễm [4]. Tuy nhiên, 
những loại thuốc này lại gây ra nhiều tác dụng phụ 
như viêm mạch máu, nhức đầu, thiếu máu tán 
huyết và các vấn đề liên quan đến suy giảm miễn 
dịch [5, 6]. Stress oxy hóa là một trong những 
nhân tố hàng đầu gây viêm, dẫn đến sự hình thành 

các hợp chất độc hại tiềm ẩn [7, 8]. Các chất kháng 
oxy hóa tự nhiên trong thực vật là những chất 
kháng viêm tiềm năng và đang thu hút sự chú ý 
trong những năm gần đây [9, 10, 11].  
Cây Cò Sen (Miliusa velutina) là một loài thực 
vật thuộc chi Miliusa được sử dụng nhiều trong 
y học dân gian như một loại thuốc bổ, thuốc 
kích thích tình dục, trị ghẻ lở, bệnh ngoài da, 
hắc lào, mụn nhọt, đau dạ dày và rất có hiệu quả 
trong việc điều trị các bệnh liên quan đến viêm 
[12, 13]. Tuy nhiên, những công dụng này chỉ là 
những công dụng lưu truyền trong dân gian 
chưa được chứng minh, đặc biệt là hoạt tính 
kháng viêm của cây Cò Sen. Vì vậy, việc xác 
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định một số hoạt tính kháng viêm, kháng oxy 
hóa của lá cây Cò Sen rất cần thiết cho sự thay 
thuốc tổng hợp điều trị bệnh do viêm, giúp cân 
bằng hệ thống chất kháng oxy hóa và những vấn 
đề do viêm gây ra trong cơ thể. 
2. THỰC NGHIỆM 
2.1. Phương tiện, thiết bị và vật liệu thí 
nghiệm 
Vật liệu: Lá cây Cò Sen được thu tại núi Cấm, 
tỉnh An Giang. Thực vật (mã số: 
AG_Mi201906040005)) được định danh bởi 
thạc sĩ Phùng Thị Hằng, Bộ môn Sư phạm 
Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ và hiện 
đang được lưu giữ tại PTN Sinh học thực vật, 
Bộ môn Sinh học, Khoa KHTN, Trường Đại 
học Cần Thơ. 
Thiết bị được sử dụng gồm: máy ly tâm (Mikro 
12-24, Hettich, Đức), máy đo quang phổ 
(Thermo Scientific Multiskan GO, Japan), máy 
cô quay chân không (Heidolph, Đức) và một số 
thiết bị khác. 
Hóa chất: ethanol (Mecrk), n-hexane (Mecrk), 
ethyl acetate (Mecrk), vitamin C (Sigma-
Aldrich), albumin huyết thanh bò (Himedia), 
Diclofenac (Sigma-Aldrich), Prednisolon 
(Sigma-Aldrich), acetic acid (Merck), Sodium 
nitroprusside dehydrate (Spain). 
2.2. Điều chế cao chiết lá cây Cò Sen 
Lá cây Cò Sen sau khi thu về được rửa sạch và 
sấy khô ở nhiệt độ từ 40-45oC. Mẫu sau khi 
khô được xay nhuyễn thành mẫu bột nguyên 
liệu. Bột nguyên liệu được cho vào trong túi 
vải và ngâm trong ethanol. Mẫu được ngâm 3 
lần, mỗi lần ngâm khoảng 24 giờ, dịch chiết từ 
các lần ngâm được gom lại, cô đuổi dung môi 
thu được cao ethanol tổng. Cao ethanol được 
chiết lỏng-lỏng với các dung môi n-hexane, 
dichloromethane và ethyl acetate thu được các 
cao chiết tương ứng. Đồng thời, phần dịch 
nước còn lại cũng được cô quay để loại bỏ 
nước thu được cao nước [14].  
2.3. Định tính thành phần hóa học các cao chiết 
Nhóm hợp chất như alkaloid, flavonoid, 
glycoside, tanin, triterpenoid, saponin được 
định tính sơ bộ bằng các phương pháp định 
tính các nhóm hợp chất tự nhiên [14]. 

2.4. Định lượng polyphenol tổng và 
flavonoid toàn phần trong các cao chiết 
Hàm lượng polyphenol được xác định bằng 
thuốc thử Folin-Ciocalteu theo mô tả của 
Rebaya et al. [15]. Hàm lượng flavonoid toàn 
phần trong các cao chiết được xác định theo 
phương pháp so màu AlCl3 của Bag et al. [16].  
2.5. Khảo sát hoạt động kháng oxy hóa của 
các cao chiết lá cây Cò Sen 
Khả năng trung hòa gốc tự do nitric oxide 
(NO•) của các cao chiết được khảo sát theo 
phương pháp Alisi & Onyeze [17] có hiệu 
chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 200 μL cao 
chiết và 400 μL sodium nitroprusside (5 M). 
Hỗn hợp phản ứng được ủ 60 phút ở 25oC, rồi 
ly tâm 11000 vòng/ phút trong 15 phút. Dịch ly 
tâm được bổ sung 600 μL thuốc thử Griess. 
Sau đó mẫu được ủ tiếp 5 phút và tiến hành 
xác định độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 
546 nm. Vitamin C được sử dụng như chất đối 
chứng dương. 
2.6. Khảo sát hoạt tính kháng viêm in vitro 
Khả năng kháng viêm của các cao chiết được 
khảo sát thông qua hoạt động ức chế sự biến 
tính protein được thực hiện theo phương pháp 
của Shah et al. [18] có hiệu chỉnh. Hỗn hợp 
phản ứng gồm 150 µL cao chiết với 150 µL 
dung dịch albumin huyết thanh bò 5%. Sau đó, 
hỗn hợp được ủ ở 27oC trong 15 phút. Sự biến 
tính protein được gây ra bằng cách giữ hỗn hợp 
phản ứng ở 60oC trong 10 phút. Mẫu được đo 
mật độ quang tại bước sóng 660 nm. 
Diclofenac và prednisolon được sử dụng đối 
chứng dương.  
2.7. Phân tích và xử lý số liệu 
Số liệu được phân tích và xử lý thống kê bằng 
phần mềm Minitab 16. Các biểu đồ được vẽ 
bằng phần mềm Microsoft Excel 2016. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Định tính thành phần hóa học các cao chiết 
Kết quả định tính thành phần hóa học các cao 
chiết cho thấy sự có mặt của flavonoid, 
alkaloid, tannin. Ngoài ra, cao ethanol và n-
hexane còn có steroid. Glycoside hiện diện 
trong cao ethanol và cao nước. Đặc biệt, trong 
cao nước còn có sự hiện diện của saponin. 
Nhóm chất flavonoid đã được biết đến là một 
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trong những polyphenol có hoạt tính sinh học 
cao trong việc ngăn ngừa các bệnh thoái hóa 
như ung thư và các bệnh tim mạch [19]. Từ 
việc định tính cho thấy trong lá cây Cò Sen 
chứa nhiều các nhóm hợp chất có tiềm năng 
sinh học.  

3.2. Định lượng polyphenol và flavonoid 
trong các cao chiết 
Hàm lượng polyphenol và flavonoid trong cao 
chiết tăng dần theo thứ tự từ cao chiết n-
hexane, dichloromethane, ethanol, ethyl acetate 
và nước (Bảng 1).  

 
Bảng 1. Hàm lượng polyphenol và flavonoid trong các cao chiết lá cây Cò Sen 

Cao chiết Phương pháp định lượng 
TPC (mg GAE/g cao chiết) TFC (mg QE/g cao chiết) 

Ethanol 11,22b0,35 216,06b13,97                   
n-Hexane 5,58c0,10 115,10d5,85 

Dichloromethane 6,97c0,51 140,74c5,30 
Ethyl acetate 12,70a1,60 227,60b6,73 

Nước 13,85a0,13 267,34a4,93 
Ghi chú: Các giá trị có mẫu tự theo sau trong cùng một cột giống nhau khác biệt không có ý nghĩa ở mức 5%. 
 
Như vậy, hàm lượng polyphenol và flavonoid 
trong các cao chiết phụ thuộc vào loại dung 
môi chiết xuất, cụ thể là độ phân cực của dung 
môi được sử dụng để chiết xuất. Nước có thể 
chiết xuất các hợp chất phân cực (anthocyanin) 
cùng một số flavonoid, trong khi ethyl acetate 
có thể chiết xuất các hợp chất phenolic nhưng 
không phải anthocyanin. Một nghiên cứu khác 
trên loài Dendrobium sonia cũng cho thấy cao 
nước chứa hợp chất polyphenol cao hơn so với 
cao ethyl acetate và n-hexane do sự hiện diện 
của các anthocyanin [20]. Một số nghiên cứu 
trước đó cũng chỉ ra rằng độ tan của hợp chất 
polyphenol trong dung môi chiết xuất phụ 
thuộc vào độ phân cực của dung môi [21, 22]. 
Không chỉ polyphenol mà nghiên cứu này cũng 

cho thấy độ tan của hợp chất flavonoid cũng 
phụ thuộc vào độ phân cực của dung môi. 
3.3. Hoạt tính kháng oxy hóa 
Gốc tự do nitric oxit  hiển thị khả năng phản 
ứng quan trọng với một số loại protein và các 
gốc tự do khác [23]. Nitric oxit tự do được tạo 
ra từ natri nitroprusside, phản ứng với oxy tạo 
thành nitrite. Các cao chiết lá cây Cò Sen ức 
chế sự hình thành nitrite bằng cách cạnh tranh 
trực tiếp với oxy trong phản ứng với nitric oxit 
[24]. Hoạt tính kháng oxy hóa của các cao 
chiết lá cây Cò Sen được khảo sát thông qua 
việc sát định hiệu suất trung hòa gốc tự do NO• 
và hàm lượng chất kháng oxy hóa tương đương 
µg/mL vitamin C, kết quả được trình bày trong 
Hình 1. 

 

 
Hình 1. Khả năng trung hòa gốc tự do NO• của các cao chiết lá cây Cò Sen 
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Dựa vào kết quả trình bày trong Hình 1 có thể 
thấy rằng, các cao chiết lá cây Cò Sen trung hòa 
gốc tự do NO• phụ thuộc theo nồng độ cao chiết 
và hàm lượng polyphenol, flavonoid đã khảo sát 
trước đó. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh mối 
tương quan tích cực giữa hoạt tính kháng oxy hóa 
và hàm lượng polyphenol trong thực vật. Oki et 
al. [25] quan sát thấy rằng hoạt động trung hòa 
gốc tự do tăng dần theo hàm lượng polyphenol. 
Như vậy, cao nước lá cây Cò Sen có hiệu quả 
trung hòa gốc tự do cũng như hàm lượng chất 
kháng oxy hóa tương đương µg/mL vitamin C 
nhiều hơn các cao chiết còn lại. Trong khi đó, cao 
n-hexane lá cây Cò Sen lại có hoạt tính kháng 
oxy hóa kém nhất. Khả năng kháng oxy hóa của 
các cao chiết lá cây Cò Sen còn được đánh giá 
dựa vào nồng độ mà tại đó trung hòa được 50% 
gốc tự do được trình bày trong Bảng 2. 
Các cao chiết có hoạt tính ức chế sự hình thành 
NO• cao hơn vitamin C. Khả năng ức chế sự hình 
thành NO• của các cao chiết tăng dần theo thứ tự 
n-hexane, dichloromethane, ethanol,  ethyl 
acetate và nước. Nhiều nghiên cứu đã chứng 
minh rằng NO• có vai trò quan trọng trong các 
quá trình viêm khác nhau [26]. Độc tính của NO• 

tăng lên rất nhiều khi nó phản ứng với gốc 
superoxide, tạo thành anion peroxynitrite phản 
ứng cao (ONOO) [27]. Như vậy, việc khảo sát 
khả năng trung hòa gốc tự do NO• không chỉ xác 
đánh giá được hoạt tính kháng oxy hóa mà còn 
xác định được khả năng kháng viêm in vitro của 
các cao chiết lá cây Cò Sen. 

 
Bảng 2. Giá trị EC50 của các cao chiết lá cây 

Cò Sen 
 

Cao chiết và chất chuẩn Giá trị IC50 (μg/mL) 
Ethanol 397,74d2,65 

n-Hexane 611,42b34,62 
Dichloromethane 559,79c17,33 

Ethyl acetate  255,72e8,34 
Nước 157,08f2,90 

Vitamin C 727,05a±10,00 

Ghi chú: Các giá trị có mẫu tự theo sau trong 
cùng một cột giống nhau khác biệt không có ý 
nghĩa ở mức 5%. 

3.4. Hoạt tính kháng viêm in vitro 
Sự biến tính của protein là một trong những 
nguyên nhân gây viêm được chứng minh [28]. 
Hoạt tính kháng viêm của các cao chiết lá cây Cò 
Sen được khảo sát thông qua hoạt động ức chế sự 
biến tính của albumin huyết thanh bò (BSA) kết 
quả được trình bày trong Hình 2 và Bảng 3. 

 
Hình 2. Hiệu suất ức chế sự biến tính BSA của 

các cao chiết lá cây Cò Sen 
 

Các cao chiết đã cho thấy ức chế nhiệt gây ra sự 
biến tính protein theo cách phụ thuộc vào nồng 
độ cao chiết. Cao nước có khả năng ức chế sự 
biến tính albumin huyết thanh bò cao nhất với 
hiệu suất ức chế sự biến tính tăng từ 
26,59±1,72% ở nồng độ 1,56 µg/mL tăng lên 
76,78±2,83% ở nồng độ 50 µg/mL. Trong khi đó, 
cao n-hexane vẫn có hiệu suất ức chế kém nhất 
trong các loại cao chiết được khảo sát. 

 
Bảng 3. So sánh giá trị IC50 của các cao chiết 

lá cây Cò Sen và các chất chuẩn 
Cao chiết và chất chuẩn Giá trị IC50 (μg/mL) 

Ethanol 31,55c0,98 
n-Hexane 77,98a5,04 

Dichloromethane 59,53b2,52 
Ethyl acetate  28,40c1,01 

Nước 21,13d0,95 
Diclofenac 0,57e±0,21 
Prednisolon 0,39e±0,17 

Ghi chú: Các giá trị có mẫu tự theo sau trong 
cùng một cột giống nhau khác biệt không có ý 
nghĩa ở mức 5%. 
Dựa vào giá trị IC50 trong Bảng 3, hoạt tính 
kháng viêm in vitro tăng dần theo thứ tự sau n-
hexane, dichloromethane, ethanol, ethyl acetate 
và nước. Trong nghiên cứu này các cao chiết có 
khả năng kháng oxy hóa càng mạnh thì khả năng 
kháng viêm càng mạnh. Như vậy, có thể thấy 
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được sự tương quan của khả năng kháng oxy hóa 
và khả năng kháng viêm của các cao chiết lá cây 
Cò Sen. Mặc dù cao nước lá cây Cò Sen có hoạt 
tính kháng viêm mạnh hơn các cao chiết còn lại. 
Tuy nhiên, cao nước lá cây Cò Sen vẫn thể hiện 
hoạt tính kháng viêm yếu hơn các chất chuẩn 
dùng trong điều trị viêm là diclofenac 37,07 lần 
và prednisolon 54,18 lần. 
4. KẾT LUẬN 
Các cao chiết lá cây Cò Sen đều có hoạt tính 
kháng oxy hóa và kháng viêm. Hoạt tính kháng 
oxy hóa và hoạt tính kháng viêm có mối tương 
quan tích cực với nhau và với hàm lượng 
polyphenol, flavonoid. Trong các loại cao chiết 
được khảo sát, cao nước có hoạt tính kháng 
oxy hóa và hoạt tính kháng viêm mạnh nhất. 
Các cao chiết thể hiện hoạt tính trung hòa gốc 
tự do NO• mạnh hơn vitamin C, nhưng lại thể 
hiện hoạt tính ức chế sự biến tính albumin 
huyết thanh bò kém hơn diclofenac và 
prednisolon.  
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